
Lsx: BÌPHA. -CNC 
NSX: = 

ˆ Sin xut tai: 
HD: cn i ti te Hữu ns Nita A 

Dia chi Lô đất CN2, Kim công nghiện Phú Nghĩa, Xã Phủ Nghia, 
huyện thương MỊ, Thành pha Ha Nội Một Mam 

Phản phối 
CÔNG TY Ti ig PỊ SA0 MAI HẢ NOL 

Dia chÈ TTL-12, ha Nhà ð Guin chẳng Phòng không Nhông quin, 
Ngõ 183 Hoang Văn Thal, Phường Khướng Trưng. Quận Thanh 

Thành phố Hà Nội, Mt Ham, 
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Rx Thuốc kê đơn sx MAI 

HSM-Vita 3B 
Thiamin hydroclorid 250mg 

Pyridoxin hydroclorid 125mg 

Cyanocobalamin 250p1g 
a 

Thành phần: Mỗi viễn chứa: Chỉ định, cách dùng & liều 
Vitamin B1..... sẽ dùng, chống chỉ định và các 

thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo. 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 
30°C, tránh ánh sáng. 

trước khi dùng. Tiêu chuẩn: TCCS. 
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Rx Thuốc , “ sx MAI 

HSM-Vita 3B 
Thiamin hydroclorid 250mg 
Pyridoxin hydroclorid 125mg 
Cyanocobalamin 250ug. 
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SDK: 

Dia chỉ Lõ dit CH2. Khu công 

BIPHA. -CNC 
h Sửa nưật tại: 

cine Fy Lổ PHẨM DƯỢP, PHẨM CONG NGHE CAD ABIPHA 
Phú Nghĩa, Xa Phú Nha. 

Huyện Cg A, ồn ph WG tết am 

CŨNG TY TRH OUde PHẨM SAO NAM HẢ NỘI 
Gis cht TTÌ-13, Kim Nhà ö tuần ching Phòng không Nhông nuản, 

High 1E3 Hong Văn Tha, Phường Khang Wang, Quan Thanh Kun, 
Thênh phê Hà Ni, et Mam. 
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Rx Thuốc kê đơn =koal 

HSM-Vita 3B 
Thiamin hydroclorid 250mg 

Pyridoxin hydroclorid 125mg 

Thanh phần: Mỗi viễn chứa: 
Vitamin B1....... 
Vitamin B6...... 

Vitamin B12.... 

Dé xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dan sử dụng 
trước khi dùng. 

filggg tueleløoouef) 

lamin 250Hg 

Chỉ định, cách dùng & liều 
dùng, chống chỉ định và các 
thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo. 

Bao quản: Nơi khô, nhiệt 44 dưới 
30°C, tránh ánh sảng. 
Tiéu chuẩn: TCCS. 
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Vitamin B12... 
...250Hg 
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thuốc 
kèm 
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Nơi 
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dưới 30°C, tranh ảnh sáng. 

Tiêu chuẩn: TCCS, 

Rx Thuốc kê don 
S⁄XDMAI 

HSM-Vita 3
B
 

Thiamin hydroclorid 2
5
0
m
g
 

Pyridoxin hydroclorid 1
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Cyanocobalamin 250ug. 
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
Rx Thuắc kê don 

trước khi dùng. 
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HSM-Vita 3
B
 

Thiamin hydroclorid 2
5
0
m
g
 

Pyridoxin hydroclorid 125mg 

Cyanocobalamin 250ug + 

Sản xuật tại : 
CONG TY CO PHAN DUGG PHẨM GONG NGHE CAD ABIPHA 
Dja thỉ: La đắt CH-2, Khu cảng nghiệp Phú Nghia, Xã Phú 
Nghia, Huyện P

h
u
n
 Mỹ, Thanh phố Hà Nội, Việt Nam, 

Phan phải hồi: 
CONG TY TNHH DUGG PHẨM SAO MAI HA NOL 

Dja chỉ TT1-12, Khu Nha d Quan chủng Phòng khong 
Khong quan, Ngũ 183 Hoang Win Thải, Phường Khudng 

Trung, Quin Thanh Xuân, Thành phủ Ha Nội, Việt Nam, 

https://trungtamthuoc.com/



Dé xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng. 

SDK: 

LSX: 

NSX: 

Săn xuất tal: 
CôNG TY Cổ PHAN ñUC PHẨM CONG NGHE CAO ARIPHA. 

Bis chE Lô đất C142, Khu răng nghiệp Phủ Noha, Xã Phủ Nghia, 
Huyện aiing Mj, Thành phổ Hà Nội, Việt Nam. 

Phản phổi hắc 
CONG TY TH BC PHAM SAO MẠI HÀ Hội 

Dia chi: TTI-12, Khu Nhà Quin chủng Phòng khẳng Nhng quần, 
gõ 183 Hoang Van Thai, Phường Khương Trung, Buận Thanh Xuân, 

Thănh phổ Hà NOt Vệt Mam. 

mg 

Rx Thuốc kê đơn 

HSM-Vita 
3B 

Thiamin hydroclorid 250mg 

Pyridoxin hydroclorid 125mg 

Cyanocobalamin 250p1g 

Thành phần: Mỗi viên chữa: 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

sÄkoMA 
Rx Thuắc kê đơn 

HSM-Vita 
3B 

Thiamin hydroclorid 250mg 

Pyridoxin hydroclorid 125mg 

Cyanocobalamin 250uq 

Thanh phần: Mỗi viên chứa: 
Vitamin B1..... 

Vitamin B6.... 

Vitamin B12... 

Chỉ định, cách dùng & liều 

dùng, chéng chỉ định và các 
thông tin khắc: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo. 

Bảo quan: Nơi khô, nhiệt độ dưới 

30°C, tránh ánh sáng. 

SMOMAL GND Bàu quản: Noi thé, nhit độ 
dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

HSM-Vita Tiêu chuẩn: TCCS. 
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sai 
Rx Thuốc kê đơn 

HSM-Vita 
3B 

Thiamin hydraclorid 250mg 

Pyridoxin hydroclorid 125mg 

Cyanocobalamin 250un. 

Rx Thuốc kê don 

HSM-Vita 
3B 

Để xa tam tay trẻ em. 
Đọc ky hướng dan sử dụng 
trước khi dùng. 

Thành phần: Mỗi viên chứa: 

SDK: 

LSx: 

NSX: Chỉ định, cách dùng & liều 

Thiamin hydroclorid 250mg | dùng, chỗng chỉ định và các 
thông tin khác: Xem trong tờ 

Pyridoxin hydroclortd 425mg hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
Cyanocobalamin 250uq — | theo. 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 
30C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

cine TY co PHAN DƯỢC PHẨM CONG Nove CAD ABIPHA 
‘Gia chE Lô đất CH-2, Kha công nghiện Phi Nghia, Xã Phú Nghia, 

tưyện Chương Mj, Thành phí Ha Nội, Việt Nam. 
Phân phối bắt. 

‘CONG TY THHH DUỤC PHẨM SAD MAI HÀ Hội 
Địa chữ TTE12, Khu Nhà # Quit ching Phăng không Khang quần, 
Mgõ 183 Hoang Van Thất, Phang Khương Trung, Quin Thanh Xuân, 

Thánh phố Hi Mộ, Việt Nam. 

|| 

stoma GB pio quản: Nơi kha, nhiễt đô 
dưới 30°C, trắnh ánh sáng. 

HSM-Vita Tiêu chuẩn: TCCS. 

38 vị 
‘Thiamin hyẻrpclofl{ 250mg Bạn 

‘Thanh phần: Mỗi viên chứa: 
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Rx Thuốc nay chỉ dùng theo don th udc 

HSM-VITA 3B oe ng 
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Đọc kỹ huéng dan sử dung trudéc khi ding. Dé xa tâm tay tré em. 

THÀNH PHAN CONG THỨC: Mỗi viên chứa: 
Thành phan dược chất: 

Vitamin BI (Thiamin hydroclorid)) secscccsncsoesscsissevccseesenccenuavsncecseaernrcsnerecaeieens 250mg 

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)...... cee cceeeeeeseeeeeeeeeeseenseeeeteneeteeeeens wee 125mg 

Vitamin B12 (Cyanocobalaimin)....................... -- chư — 250ùg 

Thành phan tá dược: | 

Avicel PH101, Lycatab PGS, PVP K30, natri glycolat starch, magnesi stearat, hydroxypropyl 

methylcellulose 15 cps, polyethylen glycol 6000, titan dioxid, talc, Erythrosine lake. 

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim. 

Mô tả: Viên nén bao phim mau hồng, hình tròn. 

CHÍ ĐỊNH: 

- _ Các trường hợp thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu déi với các vitamin BI, B6, B12. 

- _ Các trường hợp dẫn đến sự thiếu hụt vitamin (như sử dụng kháng sinh, thuốc dianicotyl). 

- _ Thuốc có thể có hiệu quả trong các trường hợp nghiện rượu (chủ yếu là bệnh lý thần kinh do 

rượu) và trong điều trị cai nghiện. 

CÁCH DUNG & LIEU DUNG: 
Liều trung bình: 4-6 viên mỗi ngày. 

Uống thuốc với nước, tốt nhất là sau bữa ăn. 

Liều lượng nêu trên áp dụng cho tất cả các chỉ định của thuốc và dùng cho người lớn và 

thanh thiếu niên. Thời gian dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. 

CHONG CHI ĐỊNH: 

- _ Tiền sử dị ứng với cyanocobalamin. 

- _ Không dùng thuốc cho người quá man với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

CANH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC: 
Vitamin B6 kích hoạt DOPA-decarboxylase ngoại vi. Do đó, không nên dùng vitamin B6 

cùng với levodopa trừ khi có chất ức chế DOPA-decarboxylase. 

Liều dùng hàng ngày của vitamin B6 không được vượt quá 2g. 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không có đữ liệu về sử 
dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với 

nguy co, 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC: Hiện 
vẫn chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUỐC: 
Tương tác của thuốc: 

Vitamin B6 tăng cường quá trình decarboxyl hóa ngoại vi cua levodopa và làm giảm hiệu 

quả của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson. 

Tương ky của thuốc: 

Vitamin BI không tương thích với các chất oxy hóa khử, thủy ngân clorua, các hợp chất 
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iodua, carbonat, acetat và sắt sulfat. SAO MAI lồ 

Khi có mặt acid tannic, sắt amoni citrat hoặc iod, có thé tad Ret HA Rey 
L4 a: 

Các ion đồng làm tăng phân hủy thiamin trong dung dịch. SH the-ptiam thiamin thường 

không tương thích với natri phenobarbiton, thy thuộc vào nồng độ dung dịch và sự có mặt 

của rượu. 

Natri phenobarbiton có tinh kiểm, có thé làm tăng pH va lam tang phân hủy thiamin. 

Thiamin không tương thích với riboflavin trong dung dịch nước. Thuốc tiêm thiamin hoặc 

vitamin B không tương thích với dextrose hoặc tá dược có chứa metisulfid. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC: 
Hiém gặp phan ứng di ứng. Các phan ứng thần kinh ngoại biên, đặc biệt là dị cảm đã được 

quan sát thấy sau khi uống vitamin B6 liều cao kéo dài (2g đến 3g mỗi ngày). 

Thông bao ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phan ứng có hai gặp phải khi sử dung 

thuốc. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Các vitamin trong thuốc không cho thấy độc tính ngay cả khi uống liều lớn. Do vậy, thuốc 

không có khả năng gây ra vân đê do quá liêu. 

Trường hợp dùng thuốc quá liều, cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vi, 3 vi, 5 vi, 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 lọ x 30 viên, 60 viên. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 

San xuất tai: 

Công ty Cổ phan Dược phẩm Công nghệ cao Abipha 

Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Website: www.abipha.com.vn 

Điện thoại: 024.33520098 Fax: 024.63253888 

Phân phối bổ. 
Công ty TNHH Dược phẩm Sao Mai Hà Nội 

Địa chỉ: TT1-12, Khu Nhà ở Quân chủng Phòng không Không quân, Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, 

Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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